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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

 giai đoạn 2021 - 2023, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2023 - 2025  

và định hướng triển khai giai đoạn 2026 - 2030 

   

Thực hiện văn bản số 547/BDT-CSDT ngày 27/4/2023 của Ban Dân tộc 

tỉnh Cao Bằng về báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025. Sở 

Ngoại vụ báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA. 

1. Công tác phối hợp trong quản lý thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia 

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng triển khai 03 chương trình gồm: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; (2) Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; (3) Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022, Sở Ngoại vụ Cao Bằng  bắt đầu 

tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

các chương trình còn lại không tham gia triển khai. 

2. Khung khổ pháp luật quản lý điều hành và văn bản hướng dẫn 

thực hiện các chương trình. 

Sở Ngoại vụ tham gia chương trình ở nội dung “Thực hiện thông tin đối 

ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 

2022 trên cơ sở các văn bản pháp lý sau: 

Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 
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 Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác 

thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; 

 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy Ban dân tộc về 

Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 

2030, giai đoạn 1 từ 2021- 2025; 

 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Quyết định số 1889/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Văn bản số 871/BCĐ-BDT ngày 13/9/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện các 

Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cao Bằng về phân công nội dung thực hiện 

Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc CT MTQG theo Quyết định 1719/QĐ-TTg. 

Trên cơ sở các quy định trên, Sở Ngoại vụ đã ban hành kế hoạch số 

1533/KH-SNgv ngày 13/10/2022; Kế hoạch số 237/KH-SNgv ngày 28/2/2023 

về thực hiện nội dung “thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số theo Quyết 

định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Dự án 

10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và năm 2023 

Sở cũng ban hành Quyết định số 1707/QĐ-SNgV ngày 08 tháng 11 năm 

2022 về Thành lập Tổ công tác thực hiện thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu 

số theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ” 

thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Đồng thời phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức biên soạn tài liệu, lên lớp, phục vụ Hội 
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nghị… Thành lập Ban thẩm định tài liệu và tổ chức đánh giá, biên tập tài liệu 

phù hợp với nội dung tuyên truyền. 

3. Công tác truyền thông, thông tin về chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

Cùng với việc thực hiện tuyên truyền trực tiếp về Thông tin đối ngoại cho 

người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; Sở Ngoại vụ đã xây dựng 

chuyên mục tuyên truyền trên trang thông tin đối ngoại của tỉnh. Phối hợp với 

Đài Phát thanh- Truyền hình Cao Bằng mở chuyên mục tuyên truyền kết quả cụ 

thể như sau: 

Năm 2022: Đăng tải 15 tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin đối 

ngoại; mở được 03 chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng Phát thanh- 

Truyền hình Cao Bằng. 

Năm 2023: Dự kiến Đăng tải 20 tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin 

đối ngoại; mở 07 chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng Phát thanh- Truyền 

hình Cao Bằng. 

Nội dung chủ yếu tập trung vào tuyên truyền các Quy định về công tác đối 

ngoại, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp văn hoá đặc sắc của cộng 

đồng các DTTS&MN; Tuyên truyền về công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc 

gia; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về công tác dân tộc. 

4. Hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương 

trình 

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, Sở Ngoại vụ đã ban hành 

công văn đề nghị UBND các huyện phối hợp lập danh sách và mời các thành 

phần tham gia tuyên truyền đúng đối tượng theo kế hoạch. Về cơ bản các huyện 

đều có sự chủ động phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, tạo thuận lợi trong quá trình 

triển khai tuyên truyền 

Mời Ban Dân tộc tỉnh đến thẩm định nội dung kế hoạch, theo dõi, kiểm 

tra, đánh giá trong quá trình thực hiện dự án. Qua đó góp phần làm rõ, bổ sung 

các nội dung phù hợp, hiệu quả hơn.  

Tổ chức giải ngân, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án được thực hiện 

đúng theo dự toán đã được phê duyệt, đúng quy định. 

Kết thúc chương trình năm 2022, Sở đã tổ chức tổng kết chương trình để 

đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để triển khai cho những năm sau. 

II. CÔNG TÁC CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ HUY ĐỘNG CÁC 

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

1. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước 

- Năm 2021: Không thực hiện. 
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- Năm 2022: 225.000.000 (Hai trăm hai mươi năm triệu đồng); kết quả 

giải ngân 100%. 

- Năm 2023: 886.000.000 (Tám trăm tám mươi sáu triệu đồng); dự kiến 

giải ngân 100%. 

2. Huy động và lồng ghép nguồn lực khác: Không có. 

3. Quản lý và sử dụng nguồn lực 

 Năm 2022, Quá trình giao vốn và xây dựng kế hoạch chậm nên công tác 

chuẩn bị chưa được chu đáo. Tuy nhiên Sở cũng đã nỗ lực triển khai thực hiện, 

tỷ lệ giải ngân đạt 100%. 

 Năm 2023, Sở đã xây dựng kế hoạch, xây dựng dự toán cho các nội dung 

thực hiện; tuy nhiên đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân được do các nội dung 

đều đang trong quá trình chuẩn bị triển khai. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ DỰ ÁN 

 Sở Ngoại vụ tham gia chương trình thuộc Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội 

dung số 2 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ kết quả cụ thể như sau: 

Năm 2022 

Tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại 7 huyện Quảng Hòa; 

Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Hà Quảng theo kế 

hoạch. Lãnh đạo sở Ngoại vụ trực tiếp báo cáo các nội dung, trong đó tập trung 

đi sâu và các nội dung sát với tình hình mới, như Quy chế quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; trách nhiệm của các đơn vị 

cá nhân đi nước ngoài và các thủ tục cho phép đoàn ra nước ngoài thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng; trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận 

quốc tế; về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam. Nhìn chung, nội dung tuyên truyền về cơ bản 

được người nghe đánh giá là hấp dẫn, dễ hiểu. 

Phối hợp xây dựng 03 chuyên mục trên đài Phát thanh - Truyền hình Cao 

Bằng. với nội dung: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (2) Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần  

quảng bá hình ảnh quê hương. (3) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về 

chủ quyền biên giới quốc gia. Các nội dung được phát sóng 2 lần trên chương 

trình Truyền hình Cao Bằng; trên trang YouTube của đài Truyền hình Cao 

Bằng, thu hút đông đảo người xem góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về 

công tác đối ngoại theo Quyết định 1191 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục trên trang thông tin đối ngoại tỉnh 

với 15/15 bài viết được đăng tải. Nội dung các bài viết tập trung vào tuyên 

truyền các Quy định về công tác đối ngoại, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, 
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nét đẹp văn hoá đặc sắc của cộng đồng các DTTS&MN; Tuyên truyền về công 

tác bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia; phản bác các luận điệu sai trái của các thế 

lực thù địch về công tác dân tộc. 

Năm 2023 

Sở đã xây dựng kế hoạch dự kiến triển khai các nội dung sau: 

(1) Tổ chức 07 cuộc Hội nghị tuyên truyền trực tiếp (mỗi cuộc 01 ngày) 

với hình thức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm tại 03 huyện, thành phố: Bảo 

Lạc, Bảo Lâm, thành phố Cao Bằng (mỗi cuộc 100 người). 05 xã biên giới tại 

các huyện huyện trong khu vực Công viên địa chất Non nước cao Bằng gồm: 

Quảng Hòa; Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An, Hà Quảng (mỗi cuộc 60 người). 

(2) Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh mở 07 chuyên mục 

Thông tin đối ngoại với nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của pháp luật về thực hiện Công 

tác đối ngoại; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch. 

(3) Xây dựng chuyên mục trên trang Thông tin Đối ngoại của tỉnh với 20 

tin, bài có nội dung tuyên truyền về  về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, các thành tựu của đất nước, thành tự phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói 

giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quảng bá hình ảnh 

đất nước, quảng bá các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của cộng đồng các 

dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát 

triển du lịch; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu 

tranh phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt.... 

(4) Tổ chức hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn 

hóa của các tỉnh biên giới cho một số người có uy tín trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số với nhân dân biên giới nước bạn. Dự kiến 02 cuộc: học tập kinh 

nghiệm phát triển du lịch cộng đồng trong vùng công viên địa chất tại Công viên 

địa chất Lạc Nghiệp- Phượng Sơn Quảng Tây và học tập mô hình liên kết chuỗi 

sản xuất tại thành phố Bách Sắc.  

(5) Xây dựng ấn phẩm “Cao Bằng: Điểm đến và Kết nối” bằng song ngữ 

Việt - Anh nhằm giới thiệu với Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ 

chức phi chính phủ; làm quà tặng trong các sự kiện đối ngoại… Qua đó quảng bá 

hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng với bạn bè các nước trên thế 

giới, giới thiệu danh mục thu hút đầu tư của địa phương với các đối tác quốc tế. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền góp phần triển khai có hiệu quả 

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác 
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thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Qua đó nâng cao sự hiểu biết cho người có 

uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác đối ngoại trong tình 

hình mới; về 03 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc; các quy 

định pháp luật của nhà nước về quản lý người nước ngoài tại khu vực biên giới; 

nhận thức rõ về những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức...và chủ trương, 

đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong thời gian tới. Trên cơ sở đó 

giúp cho mỗi người dân tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm lĩnh hội được 

để áp dụng phù hợp với địa phương. Đồng thời, cũng là dịp để trong tương lai 

gần mỗi người dân sẽ là một “đại sứ” đưa hình ảnh của quê hương đến với bạn 

bè quốc tế. làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, góp phần xây 

dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Tuy trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, hạn chế nhưng Sở đã 

chủ động tận dụng nguồn lực sẵn có của cơ quan, khắc phục khó khăn thực hiện 

hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là tiền đề mở ra ý tưởng, sáng tạo cho việc thực 

hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo, góp phần vào sự thành công chung của 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI 

ĐOẠN 2023- 2025, ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2025- 2030 

1. Mục tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện 

 - Tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng là 

cán bộ, công chức, viên chức; người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số tại các huyện trong tỉnh. Tổ chức các chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm 

giữa đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng và nhân dân biên giới nước bạn. 

Xây dựng các ấn phẩm quảng bá hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao 

Bằng với bạn bè các nước trên thế giới. Xây dựng các ấn phẩm bằng tiếng dân 

tộc phát hành trong đồng bào dân tộc thiểu số 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, 

kiến thức về pháp luật, về chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà 

nước nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc, bảo vệ biên cương, 

đập tan những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

2. Nhu cầu nguồn lực từ ngân sách nhà nước 

(Triệu đồng/năm) 

STT Nội dung thực hiện 
Kinh phí dự 

kiến 
Ghi chú 

01 Thực hiện tuyên truyền Thông tin đối ngoại 

trực tiếp tại các huyện, xã biên giới. 
200.000.000đ 
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02 Duy trì tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (Mở chuyên mục trên 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trên 

trang thông tin đối ngoại). 

50.000.000đ 

 

03 Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm cho 

một số người có uy tín trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số Cao Bằng với Quảng 

Tây(Trung Quốc). 

200.000.000đ 

 

04 Xây dựng ấn phẩm tuyên truyền 200.000.000đ  

 Tổng cộng 650.000.000đ  

3. Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành trong quá trình thực hiện, xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết theo quy định và hướng dẫn thực hiện 

của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. 

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt việc theo dõi, 

kiểm tra, đánh giá các nội dung triển khai. Phối hợp tốt với UBND các huyện, xã 

biên giới và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

  VI. KIẾN NGHỊ 

Ban Dân tộc tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá kịp thời các nội 

dung trong quá trình triển khai thực hiện. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2023, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 

2023 - 2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2026 - 2030 của Sở Ngoại vụ 

Cao Bằng.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VP, TTTT&DVĐN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 



 


		2023-05-06T10:16:52+0700


		2023-05-06T15:55:17+0700


		2023-05-06T15:55:17+0700


		2023-05-06T15:55:17+0700




